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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 điểm):
TRÁI ĐẤT – MẸ CỦA MUÔN LOÀI
         Trái Đất - một hành tinh trong Hệ Mặt Trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người Mẹ Thiên Nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài người.
         1. Trái Đất – hành tinh xanh.
         Mặt Trời nằm cách Trái Đất của chúng ta 8 phút ánh sáng (tương đương 150 triệu km), là tinh tú cho sự sống của muôn loài. Bằng cách cung cấp ánh sáng, nhiệt độ và năng lượng, Mặt Trời đã duy trì sự sống trên hành tinh chúng ta và là ngôi sao duy nhất ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống hàng ngày của con người và muôn loài. Trái Đất là hành tinh xanh, nơi nương thân của chúng ta và muôn loài khác trong không gian mênh mông, bao la của vũ trụ. […] Trái Đất có ba phần tư bề mặt là nước. Nhờ nước ở các đại dương, Trái Đất trở thành hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có màu xanh hiền dịu, là nơi trú ngụ duy nhất của sự sống có ý thức - con người.
         2. Mẹ nuôi dưỡng muôn loài.
         […] Trái Đất đã cho chúng ta và muôn loài môi trường sống: những cánh rừng rậm bạt ngàn, những cánh đồng cỏ xanh mướt, những dòng sông trong xanh thơ mộng, những núi non hùng vĩ, những đại dương bao la huyền bí,… Dù là loài người – sự sống có ý thức, hay bất kì hình thái sự sống nào khác trên Trái Đất, tất cả đều được Mẹ Thiên Nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn vô hạn.
(Theo Trịnh Xuân Thuận, Nguồn gốc - nỗi hoàn niệm về những thuở ban đầu, Phạm Văn Thiều - Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ, 2006)
*Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8 bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất.
Câu 1: Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 
	A. Biểu cảm
	B. Miêu tả
	C. Tự sự
	D. Thuyết minh


Câu 2: Nêu nội dung chính của văn bản: "Trái Đất – mẹ của muôn loài"? 
A. Trái Đất là hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có màu xanh hiền dịu
B. Cung cấp thông tin về các đặc điểm giúp Trái Đất là hành tinh có sự sống, đồng thời chỉ ra vai trò của Trái Đất với muôn loài.
C. Trái Đất là hành tinh xanh, nơi nương thân của chúng ta và muôn loài khác
D. Cung cấp thông tin về Trái Đất
Câu 3: Xác định vai trò của đoạn văn in đậm đầu tiên trong văn bản? 
A. Là Sa-pô giới thiệu, tóm tắt nội dung của văn bản.
B. Thể hiện cách triển khai thông tin trong văn bản.
C. Báo trước các phương tiện ngôn ngữ sử dụng trong văn bản.
D. Đặt ra câu hỏi: chúng ta phải làm gì với Trái Đất?
[bookmark: _Hlk141466760]Câu 4: Các số liệu trong đoạn trích có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung văn bản?
A. Các số liệu giúp nội dung văn bản sinh động hơn.
B. Các số liệu giúp nội dung văn bản thêm phần thú vị.
C. Các số liệu đóng vai trò là bằng chứng, giúp tăng tính xác thực cho văn bản.
D. Các số liệu giúp phóng đại nội dung văn bản.
Câu 5: Nhờ đâu mà Trái Đất trở thành hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời là nơi trú ngụ của sự sống có ý thức- con người?
A. Nhờ ánh sáng của mặt trời		  B. Nhờ khí quyển
C. Nhờ nước ở các đại dương. 	  	  D. Nhờ màu xanh của cây
Câu 6: Tác dụng của trạng ngữ trong câu văn: “Bằng cách cung cấp ánh sáng, nhiệt độ và năng lượng, Mặt Trời đã duy trì s﻿ự sống trên hành tinh chúng ta.” là gì?
	A. Chỉ mục đích
	B. Chỉ nguyên nhân	
	C. Chỉ điều kiện
	D.  Chỉ phương tiện


Câu 7: Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì khi gọi Trái Đất là “mẹ nuôi dưỡng muôn loài”?
	A. So sánh
	B. Nhân hóa	
	C. Điệp ngữ
	D.  Hoán dụ


Câu 8: Từ “nương thân” trong câu văn sau “Trái Đất là hành tinh xanh, nơi nương thân của chúng ta và muôn loài khác trong không gian mênh mông, bao la của vũ trụ.” được hiểu như thế nào?
	A. Ở nhờ để tìm sự giúp đỡ, che chở
	B. Sự bơ vơ, lẻ loi, đơn độc

	C. Dựa dẫm vào người khác
	D. Phải dựa vào ai đó mới đi được.


[bookmark: _Hlk117684270]* Ghi nội dung trả lời câu 9, 10 ra giấy kiểm tra.
Câu 9:  Thông điệp mà văn bản trên mang tới cho chúng ta là gì?
Câu 10: Theo em, chúng ta cần làm gì để giữ cho Trái Đất mãi là “hành tinh xanh”? (Trình bày bằng đoạn 3 – 5 câu)
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm):
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Em hãy đóng vai một nhân vật trong câu chuyện truyền thuyết mà em đã học để kể lại câu chuyện ấy.
Đề 2: Hiện nay, trong giới học sinh có rất nhiều hiện tượng gây báo động như hút thuốc lá điện tử, nghiện game, bạo lực học đường…Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến của em về một trong các hiện tượng đó.



----------------------------Hết----------------------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	PHẦN I. ĐỌC HIỂU
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	9
	- Trái Đất là mẹ nuôi dưỡng muôn loài vì thế con người cần có trách nhiệm bảo vệ Mẹ Trái Đất, cũng là bảo vệ sự sống của muôn loài, trong đó có con người.
- Con người cần có những suy nghĩ nghiêm túc và hành động tích cực để bảo vệ Trái Đất. Đó là vấn đề cấp thiết và cấp bách. 
	1,0

1,0

	10
	*Hình thức:
- Đúng đoạn văn, đảm bảo yêu cầu về số câu
- Diễn đạt đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp
*Nội dung: Để giữ cho Trái Đất mãi là hành tinh xanh chúng ta cần:
+ Bảo vệ môi trường, tái chế và sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường để giảm lượng rác thải 
+ Không chặt phá rừng làm xói mòn đất đá,....
+ Sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo: gió, nước, mặt trời để giảm hiệu ứng nhà kính
+ Tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường.
(Trong đoạn văn học sinh nêu ít nhất 4 việc làm họp lí)
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	PHẦN II. VIẾT
	4,0

	
	Đề 1:
* Hình thức:
- Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
- Xác định đúng yêu cầu của đề: Đóng vai nhân vật trong truyện truyền thuyết và kể lại truyện.
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất - lời nhân vật đóng vai.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo. 
 * Nội dung:
1. Mở bài
- Lựa chọn một câu chuyện truyền thuyết mình yêu thích và đã được học.
- Lựa chọn ngôi kể thứ nhất để hóa thân vào một nhân vật trong truyện.
2. Thân bài
 - Trình bày diễn biến của câu chuyện bằng cách bám sát truyện gốc.
-  Có thể tưởng tượng, sáng tạo theo ý riêng của mình để giúp cho câu chuyện thêm sinh động, tự nhiên nhưng cũng cần giữ cốt truyện ban đầu
3. Kết bài
- Nêu kết thúc truyện và suy nghĩ của bản thân mình. 
Đề 2:
* Hình thức:
- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
- Xác định đúng yêu cầu của đề: trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đáng báo động trong giới học sinh.
- Sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục người đọc
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
* Nội dung:
1. Mở bài: Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận.
2. Thân bài: Ðưa ra ý kiến bàn luận.
+ Ý 1 (lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 2 (lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 3 (lí lẽ, bằng chứng)
+…
3. Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
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* Căn cứ vào bài làm của HS để cho điểm phù hợp.

	Ban giám hiệu
	TT/NTCM duyệt



Phạm Thị Thanh Hoa
	Người ra đề



Đào Ngọc Huyền





